
ĐVT: Lượng( tấn), trị giá ( 1000 USD)

Kế hoạch

Số Iượng Trị giá Số Iượng Trị giá Số Iượng Trị giá Số Iượng Trị giá Số Iượng Trị giá
Số 

Iượng
Trị giá Số Iượng Trị giá

Số 

Iượng
Trị giá Số Iượng Trị giá Số Iượng Trị giá

I XUẤT KHẨU

1 Giá trị xuất khẩu hàng hóa 1000 USD 660,000 55,000 55,000 420,000 50,000 315,000 8.33 110.00 63.64 133.33

2 Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

cà phê 15,000 30,000 13,000 28,000 158,000 318,000 20,000 30,000 130,000 215,000 86.66667 93.33333 65.00 93.33 121.54 147.91

Mủ cao su 30 48 50 90 1,226 2,090 200 270 1,500 2,250 166.6667 187.5 25.00 33.33 81.73 92.89

gỗ tinh chế 200 200 1,800 350 1,800 100 57.14 100.00

hàng khác 24,752 26,710 98,110 19,380 95,950 107.9105 137.82 102.25

II NHẬP KHẨU

1 Giá trị nhập khẩu hàng hóa 1000 USD 100,000 7,000 7,000 87,000 16,000 277,000 7.00 100 43.75 87.00 31.41

2 Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

máy móc thiết bị 11,000 220,000

sắn lát 2,000 436 3,500 770 11,500 2,127 0 0 30.43 36.20

hạt điều 350 365 3,000 3,800 26,550 33,250 1,600 2,000 29,700 36,000

cao su tự nhiên 1,000 1,050 900 1,022 5,400 6,122 500 650 4,700 5,600 90 97.33333 180.00 157.23 114.89 109.32

 hàng khác 5,514 5,978 50,658 4,350 49,273 108.4149 137.43 102.81

Biểu 4

BÁO CÁO KIM NGẠCH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Tháng 6 năm 2022

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SCT ngày       của Sở Công Thương Gia Lai)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mẫu 06/SCT-BCT Thông tư số 41/2016/TT-BCT

TT Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

Năm 2022 Năm 2021

Thực hiện tháng  5 Uớc tính tháng 6

Lũy kế đến cuối 

tháng 6/2022 so với 

cộng dồn cùng kỳ 

năm trước

Tỷ lệ (%)
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đến cuối tháng báo 

cáo so với kế hoạch 

Lũy kế từ đầu năm 

đến cuối tháng báo cáo
Thực hiện tháng 6
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